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A. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH 

STT Mã HP Tên học phần 

Số tín chỉ Mã HP  

học 

trước Tổng LT 
TH/ 

TN 
TT 

ĐA 

MH 

KL 

TN 

I. GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG 50 50 0 0 0 0   

Phần bắt buộc 38 38 0 0 0 0   

I.1. Các học phần về lý luận chính trị và pháp luật 14 14 0 0 0 0   

1 POL105 
Triết học Mác - Lênin (Marxist-

Leninist Philosophy) 
3 3           

2 POL106 

Kinh tế chính trị Mác - Lênin 

(Marxist-Leninist Political 

Economy) 

2 2         POL105 

3 POL107 
Chủ nghĩa xã hội khoa học 

(Scientific Socialism) 
2 2         POL106 

4 POL109 
Tư tưởng Hồ Chí Minh  (Ho Chi 

Minh’s Ideology) 
2 2         POL107 

5 POL108 

Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam 

(History of Vietnam Communist 

Party) 

2 2         POL109 

6 LAW101 
Pháp luật đại cương (Introduction to 

Law) 
3 3           

I.2. Các học phần về ứng dụng CNTT và sử dụng 

ngoại ngữ 
3 3 0 0 0 0   

1 INT201 

Đại cương về Công nghệ thông tin 

và Truyền thông (Introduction to 

Information and Communication 

Technology) 

3 3           

I.3. Các học phần về khoa học tự nhiên, môi trường 3 3 0 0 0 0   
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STT Mã HP Tên học phần 

Số tín chỉ Mã HP  

học 

trước Tổng LT 
TH/ 

TN 
TT 

ĐA 

MH 

KL 

TN 

1 NAS101 
Môi trường và con người 

(Environment and Human) 
3 3           

I.4. Các học phần về kinh tế, quản lý và quản trị 

đại cương 
6 6 0 0 0 0   

1 BUS101 
Tinh thần khởi nghiệp 

(Entrepreneurial Spirits) 
3 3           

3 BUS102 
Quản trị sự thay đổi (Managing 

change) 
3 3           

I.5. Các học phần về khoa học xã hội, nhân văn và 

đa văn hóa 
6 6 0 0 0 0   

1 SOS102 
Văn hiến Việt Nam (Culture of 

Vietnam) 
3 3           

2 SOS206 
Mỹ học đại cương (General 

Esthetics) 
3 3           

I.6. Các học phần về tố chất cá nhân chung 6 6 0 0 0 0   

1 VIE201 
Kỹ năng sử dụng tiếng Việt (Skills 

for using Vietnamese language) 
3 3           

2 SKL101 
Phương pháp học đại học (Learning 

methods for university student) 
3 3           

I.7. Phần tự chọn 12 12 0 0 0 0   

Nhóm 1 (Chọn 2 trong 3 học phần) 6 6           

1 PSY201 
Tâm lý học đại cương (General 

psychology) 
3 3           

2 SKL202 
Kỹ năng hành chính văn phòng 

(Office administrative skills) 
3 3           

3 SOS204 
Các vấn đề xã hội đương đại (Social 

issues in recent modern society) 
3 3           

Nhóm 2 (Chọn 1 trong 4 học phần) 3 3           

1 ENG201 
Tiếng Anh giao tiếp 1 

(Communication English 1) 
3 3           

2 CHI203 
Tiếng Trung giao tiếp 1 

(Communication Chinese 1) 
3 3           

3 JAP201 
Tiếng Nhật giao tiếp 1 

(Communication Japanese 1) 
3 3           

4 KOR201 
Tiếng Hàn giao tiếp 1 

(Communication Korean 1) 
3 3           

Nhóm 3 (Chọn 1 trong 4 học phần) 3 3           

1 ENG202 
Tiếng Anh giao tiếp 2 

(Communication English 2) 
3 3         ENG201 

2 CHI202 
Tiếng Trung giao tiếp 2 

(Communication Chinese 2) 
3 3         CHI203 

3 JAP202 
Tiếng Nhật giao tiếp 2 

(Communication Japanese 2) 
3 3         JAP201 

4 KOR202 
Tiếng Hàn giao tiếp 2 

(Communication Korean 2) 
3 3         KOR201 
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STT Mã HP Tên học phần 

Số tín chỉ Mã HP  

học 

trước Tổng LT 
TH/ 

TN 
TT 

ĐA 

MH 

KL 

TN 

II. GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP 84 61 1 9 0 12   

II.1. Các học phần cơ sở ngành 34 31 1 1 0 0   

1 VIE301 

Nhập môn ngành Việt Nam học 

(Introduction to Vietnamese 

Studies) 

2 2           

2 VIE302 
Trải nghiệm ngành, nghề (Industry 

Experience) 
1     1       

3 SOS303 

Phương pháp nghiên cứu khoa học 

(Research and graduate study 

methodology) 

3 3           

4 SOS302 
Ngôn ngữ học đại cương (General 

Linguistics) 
3 3           

5 CUL301 
Ngoại giao văn hóa (Cultural 

Diplomacy) 
3 3           

6 BUS417 
Hành vi tổ chức (Organizations and 

Behaviour) 
3 3           

7 SOS301 
Lịch sử văn minh thế giới (History 

of the World's Civilizations) 
2 2           

8 SOS305 
Quan hệ quốc tế (International 

Relations) 
3 3           

9 SOS304 
Hội nhập Châu Á - Thái Bình 

Dương (Asia - Pacific Integration) 
3 3           

10 LIT324 
Văn học dân gian Việt Nam 

(Vietnamese Folk Literature) 
2 1 1         

11 VIE403 
Đại cương văn học viết Việt Nam 

(General Vietnamese literature) 
3 3         LIT324 

  VIE404 

Các thể loại văn học trung đại Việt 

Nam (Genres of Vietnamese 

medieval literature) 

3 3         VIE403  

12 LIT326 

Ngữ âm, từ vựng và ngữ pháp tiếng 

Việt (Vietnamese phonetics, 

vocabulary and gramma) 

3 2 1          

II.2. Các học phần chuyên ngành 33 30 0 3 0 0   

Phần bắt buộc 30 27 0 3 0 0   

1 TRA427 

Tín ngưỡng, phong tục và lễ hội 

Việt Nam (Vietnamese beliefs, 

customs and festivals) 

3 3           

2 TOU324 Văn hóa ẩm thực (Culinary culture) 3 3           

3 TRA417 
Nghệ thuật biểu diễn truyền thống 

(Traditional performing arts) 
3 3           

4 VIE427 

Lịch sử Việt Nam cổ - trung đại 

(History of Vietnam in ancient and 

medieval periods) 

3 3           

5 VIE428 
Âm nhạc Việt Nam (Vietnamese 

music) 
3 3           
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STT Mã HP Tên học phần 

Số tín chỉ Mã HP  

học 

trước Tổng LT 
TH/ 

TN 
TT 

ĐA 

MH 

KL 

TN 

6 VIE429 
Điện ảnh Việt Nam (Vietnamese 

cinema) 
3 3           

7 VIE430 
Kinh tế Việt Nam (Vietnamese 

economics) 
3 3           

8 VIE431 

Lịch sử Việt Nam cận - hiện đại 

(History of Vietnam in pre-modern 

periods) 

3 3         VIE427  

9 VIE432 
Địa lý Việt Nam (Vietnamese 

geography) 
3 3           

10 VIE434 
Thực tập cơ sở (Experiential 

Internship) 
3     3       

Phần tự chọn (Chọn 1 trong 2 học phần) 3 3 0 0 0 0   

1 TOU301 
Địa lý du lịch Việt Nam (Tourism 

geography in Viet Nam) 
3 3         VIE432 

2 VIE436 
Truyền thông đại chúng ở Việt Nam 

(Mass media in Vietnam) 
3 3           

II.3. Các học phần tốt nghiệp 17 0 0 5 0 12   

1 VIE501 Thực tập tốt nghiệp 5     5     VIE434 

2 VIE502 Khóa luận tốt nghiệp 12         12   

Học phần thay thế Khóa luận tốt nghiệp 12 12 0 0 0 0   

1 VIE437 
Phong cách học tiếng Việt 

(Vietnamese Stylistics) 
3 3         VIE434 

2 VIE438 
Các vùng văn hóa Việt Nam 

(Vietnamese Cultural Regions) 
3 3         VIE434 

3 VIE408 

Đô thị và biến đổi đô thị Việt Nam 

(Urbanism and urban change in 

Vietnam) 

3 3         VIE434 

4 LIT433 

Một số tác gia văn học Việt Nam 

hiện đại (Modern Vietnamese 

Literature Authors) 

3 3         VIE434 

III. HỌC PHẦN KHÔNG TÍCH LŨY 3   3         

1 PHT101 Giáo dục thể chất 1 1   1         

2 PHT102 Giáo dục thể chất 2 1   1         

3 PHT103 Giáo dục thể chất 3 1   1         

4 DEE104 Giáo dục Quốc phòng và An ninh Theo quy định hiện hành 

5   Kỹ năng mềm  Theo quy định hiện hành 

6   Năng lực ngoại ngữ Theo quy định hiện hành 

7   Năng lực tin học Theo quy định hiện hành 
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B. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY 

TT 

Mã  

học 

phần 

Tên học phần 

Tính 

chất  

(bắt 

buộc/ 

tự 

chọn) 

Số 

tín 

chỉ 

Phân bổ tín chỉ 

Đơn vị 

quản lý 

HP  

Ghi 

chú LT 
TH/ 

TN 
TT 

ĐA 

MH 

ĐA/ 

KL 

TN 

Học kỳ 1 12 11 0 1 0 0     

1 SKL101 
Phương pháp học đại 

học 
BB 3 3         K.XHTT   

2 BUS101 
Tinh thần khởi 

nghiệp 
BB 3 3         K.KTTC   

3 LAW101 Pháp luật đại cương BB 3 3         K.KTTC   

4 VIE301 
Nhập môn ngành 

Việt Nam học 
BB 2 2         K.XHTT   

5 VIE302 
Trải nghiệm ngành, 

nghề 
BB 1     1     K.XHTT   

Học kỳ 2 17 16 1 0 0 0     

1 POL105 
Triết học Mác - 

Lênin 
BB 3 3         K.XHTT   

2 LIT324 
Văn học dân gian 

Việt Nam 
BB 2 1 1       K.XHTT   

3 VIE201 
Kỹ năng sử dụng 

tiếng Việt 
BB 3 3         K.XHTT   

4 PHT101 Giáo dục thể chất 1 BB 1   1       TT.ĐTTTS 

Không 

tích 

lũy 

Chọn 2 trong 3 học phần 6 6             

1 PSY201 
Tâm lý học đại 

cương 
TC 3 3         K.XHTT   

2 SKL202 
Kỹ năng hành chính 

văn phòng 
TC 3 3         K.XHTT   

3 SOS204 
Các vấn đề xã hội 

đương đại 
TC 3 3         K.XHTT   

Chọn 1 trong 4 học phần 3 3             

1 ENG201 
Tiếng Anh giao tiếp 

1 
TC 3 3         K.NN   

2 CHI203 
Tiếng Trung giao 

tiếp 1 
TC 3 3         K.NN   

3 KOR201 
Tiếng Hàn giao tiếp 

1 
TC 3 3         K.ĐPH   

4 JAP201 
Tiếng Nhật giao tiếp 

1 
TC 3 3         K.ĐPH   

Học kỳ 3 17 16 1 0 0 0     

1 POL106 
Kinh tế chính trị 

Mác-Lênin 
BB 2 2         K.KTQT   

2 LIT326 
Ngữ âm, từ vụng và 

ngữ pháp tiếng Việt 
BB 3 2 1       K.XHTT   
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TT 

Mã  

học 

phần 

Tên học phần 

Tính 

chất  

(bắt 

buộc/ 

tự 

chọn) 

Số 

tín 

chỉ 

Phân bổ tín chỉ 

Đơn vị 

quản lý 

HP  

Ghi 

chú LT 
TH/ 

TN 
TT 

ĐA 

MH 

ĐA/ 

KL 

TN 

3 VIE427 
Lịch sử Việt Nam cổ 

- trung đại 
BB 3 3         K.XHTT   

4 SOS102 Văn hiến Việt Nam BB 3 3         K.DL   

5 VIE403 
Đại cương văn học 

viết Việt Nam 
BB 3 3         K.XHTT   

6 DEE104 
Giáo dục Quốc 

phòng và An ninh 
BB 8   8       TT.ĐTTTS 

Không 

tích 

lũy 

7 PHT102 Giáo dục thể chất 2 BB 1   1       TT.ĐTTTS 

Không 

tích 

lũy 

Chọn 1 trong 4 học phần 3 3             

1 ENG202 
Tiếng Anh giao tiếp 

2 
TC 3 3         K.NN   

2 CHI202 
Tiếng Trung giao 

tiếp 2 
TC 3 3         K.NN   

3 JAP202 
Tiếng Nhật giao tiếp 

2 
TC 3 3         K.ĐPH   

4 KOR202 
Tiếng Hàn giao tiếp 

2 
TC 3 3         K.ĐPH   

Học kỳ 4 17 17 0 0 0 0     

1 POL107 
Chủ nghĩa xã hội 

khoa học 
BB 2 2         K.XHTT   

2 VIE431 
Lịch sử Việt Nam 

cận - hiện đại 
BB 3 3         K.XHTT   

3 INT201 

Đại cương về Công 

nghệ thông tin và 

Truyền thông 

BB 3 3         K.CNTT   

4 SOS206 Mỹ học đại cương BB 3 3         K.XHTT   

5 SOS302 
Ngôn ngữ học đại 

cương 
BB 3 3            

6 VIE404 
Các thể loại văn học 

trung đại Việt Nam 
BB 3 3         K.XHTT   

7 PHT103 Giáo dục thể chất 3 BB 1   1       TT.ĐTTTS 

Không 

tích 

lũy 

Học kỳ 5 19 19 0 0 0 0     

1 POL109 
Tư tưởng Hồ Chí 

Minh 
BB 2 2         K.XHTT   

2 CUL301 Ngoại giao văn hóa BB 3 3            

3 SOS301 
Lịch sử văn minh thế 

giới 
BB 2 2            

4 BUS417 Hành vi tổ chức BB 3 3            
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TT 

Mã  

học 

phần 

Tên học phần 

Tính 

chất  

(bắt 

buộc/ 

tự 

chọn) 

Số 

tín 

chỉ 

Phân bổ tín chỉ 

Đơn vị 

quản lý 

HP  

Ghi 

chú LT 
TH/ 

TN 
TT 

ĐA 

MH 

ĐA/ 

KL 

TN 

5 NAS101 
Môi trường và con 

người 
BB 3 3         K.DL   

6 TRA417 
Nghệ thuật biểu diễn 

truyền thống  
BB 3 3         K.XHTT   

7 VIE428 Âm nhạc Việt Nam BB 3 3         K.XHTT   

Học kỳ 6 17 17 0 0 0 0     

1 POL108 
Lịch sử Đảng Cộng 

sản Việt Nam 
BB 2 2         K.XHTT   

2 SOS304 
Hội nhập châu Á - 

Thái Bình Dương 
BB 3 3            

3 SOS305 Quan hệ quốc tế BB 3 3            

4 VIE429 Điện ảnh Việt Nam BB 3 3         K.XHTT   

5 TOU324 Văn hóa ẩm thực BB 3 3            

6 SOS303 
Phương pháp nghiên 

cứu khoa học 
BB 3 3             

Học kỳ 7 18 15 0 3 0 0     

1 BUS102 Quản trị sự thay đổi BB 3 3          K.DL   

1 VIE432 Địa lý Việt Nam BB 3 3         K.XHTT   

2 VIE430 Kinh tế Việt Nam BB 3 3         K.XHTT   

3 TRA427 

Tín ngưỡng, phong 

tục và lễ hội Việt 

Nam  

BB 3 3         K.XHTT   

4 VIE434 Thực tập cơ sở BB 3     3     K.XHTT   

(Chọn 1 trong 2 học phần) 3 3             

1 TOU301 
Địa lý du lịch Việt 

Nam 
TC 3 3         K.XHTT   

2 VIE436 
Truyền thông đại 

chúng ở Việt Nam 
TC 3 3         K.XHTT   

Học kỳ 8   17 0 0 5 0 12     

1 VIE501 Thực tập tốt nghiệp BB 5     5     K.XHTT   

2 VIE502 Khóa luận tốt nghiệp TC 12         12 K.XHTT   

Học phần thay thế Khóa luận tốt nghiệp 12               

1 VIE438 
Các vùng văn hóa 

Việt Nam 
TC 3 3         K.XHTT   

2 VIE408 
Đô thị và biến đổi đô 

thị Việt Nam 
TC 3 3         K.XHTT   

3 LIT433 

Một số tác gia văn 

học Việt Nam hiện 

đại 

TC 3 3         K.XHTT   

4 VIE437 
Phong cách học 

tiếng Việt 
TC 3 3         K.XHTT   

 


